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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng 
viên chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ  Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước;
Căn cứ Văn bản số 5385/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 387/TTr-SNV ngày 15/11/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích:
- Thông qua kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính để kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, làm căn cứ để bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị từng bước ổn định về cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Kịp thời thực hiện chế độ chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức đã hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phù hợp với vị trí việc làm, chức danh của ngạch công chức, viên chức dự thi theo quy định.
b) Yêu cầu:
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức.
- Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thi nâng ngạch công chức đảm bảo theo nguyên tắc cạnh tranh.
2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi
Đối tượng; điều kiện; tiêu chuẩn dự thi: Theo Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức: Từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 ban hành kèm theo Văn bản số 2882 /UBND-NC ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
3. Chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính
a) Ngạch Chuyên viên chính: 	80 chỉ tiêu.
b) Ngạch Chuyên viên: 		13 chỉ tiêu.
c) Ngạch Kế toán viên: 		02 chỉ tiêu.
d) Thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính: 14 chỉ tiêu.
4. Nội dung, hình thức thi
Thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo 02 vòng thi (theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), cụ thể:
4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần: 
a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi.
- Nội dung thi: Về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi. 
- Thời gian thi 60 phút.
b) Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh) 30 câu hỏi.
- Nội dung thi:
+ Thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính: Kiểm tra trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương: Kiểm tra trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - Thời gian thi 30 phút.
* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.
- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.
- Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi.
- Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
c) Kết quả thi vòng 1: Được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự thi được dự thi tiếp vòng 2 theo quy định.
Thí sinh dự thi được thông báo kết quả ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
4.2. Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ:
- Đối với thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính: Thi viết, thời gian 180 phút theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính với thang điểm 100.
- Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương: Thi viết, thời gian 120 phút theo yêu cầu của ngạch chuyên viên và tương đương với thang điểm 100.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi và lệ phí dự thi 
5. 1. Dự kiến thời gian và địa điểm ôn thi, tổ chức thi
a) Thời gian hướng dẫn ôn thi, dự kiến 02 ngày trước ngày 15/12/2019.
b) Thời gian thi vòng 1 được tổ chức 02 ngày, dự kiến từ ngày 21 đến ngày 22/12/2019, tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
c) Thời gian thi vòng 2 dự kiến tổ chức trước ngày 30/12/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.
(Có biểu chi tiết kế hoạch kèm theo)



5.2. Lệ phí dự thi
[bookmark: page8]Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
[bookmark: _GoBack]6. Tổ chức thực hiện
6.1. Sở Nội vụ:
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019.
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng, Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh          Tuyên Quang năm 2019.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính: Thực hiện việc ra đề thi, đáp án, tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo (nếu có) của các môn thi và các nội dung liên quan khác.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019.
- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính của tỉnh những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong công tác triển khai tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức.
6.2. Công an tỉnh:
Có trách nhiệm bảo đảm công tác an ninh, trật tự để kỳ thi diễn ra an toàn. Cử cán bộ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự khi có yêu cầu.
6.3. Thanh tra tỉnh:
Cử công chức tham gia Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 theo Kế hoạch này.
6.4. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan cung cấp phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính đối với phần thi Kiến thức chung và phần thi Ngoại ngữ (tiếng Anh) tại vòng 1.
6.5. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng:
a) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử dự thi.
b) Phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác tổ chức thi.


6.6. Cán bộ, công chức, viên chức dự thi:
a) Chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi.
b) Mọi gian dối, khai man, thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ     dự thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;            
- Thường trực HĐND tỉnh;      
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Trường THPT Chuyên;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TP: NC, HC-TC;
- Lưu: VT, NC (Thg).
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BIỂU KẾ HOẠCH CHI TIẾT THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 
VÀ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh)
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